Chuyên đề: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
Thi hành án dân sự là hoạt động đưa bản án, quyết định của cơ quan Tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh ra tổ chức thi hành trên thực tế. THADS bảo đảm cho bản án, quyết định được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chũ nghĩa; bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và lợi ích của nhà nước, góp phần ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Xác định được tầm quan trọng của công tác THADS, từ khi thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách về THADS, đó là: Hiến pháp năm 1992 (Điều 136), Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín của BCH TW Đảng khoá IX (2004) và nhất là Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các văn bản pháp lý cao để điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực nay như: Pháp lệnh THADS năm 1989 (Do Hội đồng Nhà nước ban hành có hiệu lực ngày 1/1/1990), Pháp lệnh năm 1993, Pháp lệnh năm 2004 và đặt biệt là Luật THADS năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật THADS năm 2014.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã gặp rất nhiều trường hợp người phải thi hành án có tài sản nhưng cố tình trốn tránh, tẩu tán, hủy hoại tài sản dẫn đến không còn điều kiện thi hành án. 

Trong khi đó, thời gian từ khi có bản án, quyết định thi hành án, xác minh đến khi tổ chức cưỡng chế phải thực hiện khá nhiều thủ tục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 

Để ngăn chặn các hành vi nêu trên của người phải thi hành án, kịp thời khắc phục những bất cập và tạo hành lang pháp lý cho Chấp hành viên thực thi nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm thi hành án và những nội dung liên quan trong quá trình ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án được quy định tại nhiều điều, khoản của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (13/183 điều, gồm: Khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 31, Khoản 2 Điều 45 và 04 điều tại  Mục 1 Chương IV, từ Điều 66 đến Điều 69, Khoản 1 Điều 130, Điểm a, b Khoản 2 Điều 140, Khoản 1 và 2 Điều 146, Điều 175, khoản 2 Điều 176 và Khoản 2 Điều 177). Các quy định trên của Luật Thi hành án dân sự đã được quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009. 

Đây hoàn toàn là điểm mới của Luật thi hành án dân sự và Nghị định hướng dẫn thi hành so với các quy định về thi hành án dân sự trước đây, đặt những cơ sở pháp lý đầu tiên để Chấp hành viên tiến hành các hoạt động thi hành án nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi hành án, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan có thẩm quyền được thi hành một cách triệt để và hiệu quả.

Tuy nhiên, qua thực tế 05 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008, các Chấp hành viên rất hạn chế áp dụng các biện pháp bảo đảm vì quá trình áp dụng gặp không ít khó khăn, vướng mắc như hình thức áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ chưa rõ ràng, sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức thiếu hiệu quả, thời hạn phong tỏa tài sản quá ngắn không  phù hợp với thời hạn tự nguyện thi hành án. 

Chính vì vậy, nhằm khắc phục các bất cập của Luật thi hành án dân sự 2008 và thực tiễn tổ chức thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung) được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 đã sửa đổi, bổ sung 06 Điều liên quan đến biện pháp bảo đảm thi hành án, cụ thể là: Điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 7b, khoản 3 Điều 31, Điều 67, Điều 68 và Điều 69. Vấn đề này đã được hướng dẫn và quy định chi tiết tại 08 điều gồm Điều 13, Điều 15, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 23, Điều 34 và Điều 38 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).  

Về cơ bản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự vẫn giữ nguyên các quy định về áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án như số lượng 03 biện pháp bảo đảm, người có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm... Bên cạnh đó, để khắc phục một số khó khăn, vướng mắc, Luật sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã có nhiều quy định mới trong nội dung của từng biện pháp bảo đảm.

Để nắm rõ các quy định về biện pháp bảo đảm, chuyên đề sẽ giới thiệu một số nội dung sau: 
- Những vẫn đề lý luận về biện pháp bảo đảm: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, cơ sở của biện pháp bảo đảm.
- Phân tích, đánh giá những quy định của Luật THADS về BPBĐ.
- Tình hình thực hiện các biện pháp bảo đảm hiện nay.
- Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng biện pháp bảo đảm.
I. Những vẫn đề lý luận về biện pháp bảo đảm: 

1.Khái niệm:

Luật THADS đã dành hẳn Mục I Chương IV, bao gồm các điều từ Điều 66 đến Điều 69 để quy định về biện pháp bảo đảm THADS. Đây hoàn toàn là một chế định mới trong pháp luật về THADS ở nước ta.
Biện pháp bảo đảm THADS là biện pháp pháp lý được Chấp hành viên áp dụng theo một trình tự, thủ tục luật định trong quá trình thực hiện việc thi hành án, đặt tài sản của người phải thi hành án vào tình trạng bị hạn chế hoặc tạm thời cấm sử dụng, định đoạt, chuyển nhượng, thay đổi hiện trạng nhằm đảm bảo điều kiện thi hành án, ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng về tài sản, trốn tránh nghĩa vụ về thi hành án, làm cơ sở cho CHV áp dụng các biện pháp cưỡng chế về thi hành án nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án.
2. Đặc điểm:

Biện pháp bảo đảm THADS có các đặc điểm sau:

- Đối tượng bị áp dụng biện pháp bảo đảm THADS là tài khoản, tài sản:

Để đảm bảo việc thi hành án được thuận lợi, biện pháp bảo đảm thi hành án được CHV áp dụng đối với đối tượng phảo là tài sản, tài khoản được cho là của người phải thi hành án
- Biện pháp bảo đảm được áp dụng linh hoạt, tại nhiều thời điểm, nhiều địa điểm khác nhau nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, trốn tránh việc THA.
+ Về thời điểm áp dụng biện pháp bảo đảm: BPBĐ được áp dụng ngay tại thời điểm ra quyết định thi hành án và trong thời gian tự nguyện thi hành án và cũng có thể được áp dụng vào thời điểm trước hoặc trong quá trình cưỡng chế thi hành án nếu xét thấy việc áp dụng BPBĐ là cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, trốn tránh việc THA
Biện pháp bảo đảm còn có thể được CHV áp dụng trong trường hợp trong trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới 
+ BPBĐ được thực hiện theo trình tự, thủ tục linh hoạt, gọn nhẹ ít tốn kém về thời gian, có thời gian áp dụng ngắn, có tác dụng thúc đẩy nhanh về việc thi hành án.
Việc áp dụng biện pháp bảo đảm xuất phát từ yêu cầu của người được thi hành án hoặc do Chấp hành viên áp dụng trong trường hợp cần thiết. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm chỉ nhằm ngăn chặn người phải THA thay đổi, hủy hoại, chuyển dịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ về thi hành án mà chưa cần áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án nên chưa cần huy động lực lượng đông người nên thời gian nhanh, gọn, ít tốn kém kinh phí. 
+ Biện pháp bảo đảm THADS khi được áp dụng chưa làm thay đổi, chuyển dịch về quyền sở hữu tài sản, sử dụng tài sản của chủ sở hữu, chủ sử dụng.
Với mục đích làm ngăn chặn sự hủy hoại, trốn tránh, chuyển dịch về quyền tài sản để đảm bảo việc thi hành án thì biện pháp bảo đảm THADS chỉ mới hạn chế các quyền về sở hữu, sử dụng đối với tài sản mà CHV cho rằng tài sản đó là của người phải THA. Không làm mất đi các quyền của chủ sở hữu, sử dụng tài sản.
+ Khi áp dụng biện pháp bảo đảm, CHV không bắt buộc phải thực hiện việc xác minh trước và thông báo trước cho đương sự:
Để đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt nhằn ngăn chặn đương sự tẩu tán tài sản, hủy hoại, trốn tránh việc THA thì CHV không cần thực hiện việc xác minh và thông báo trước cho các đương sự biết. Tùy theo tình hình của từng loại tài sản mà CHV áp dụng biện phá bảo đảm tương ứng.
+ Biện pháp bảo đảm có thể do tự CHV áp dụng hoặc cũng có thể được áp dụng theo yêu cầu của đương sự và người yêu cầu phải chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình nếu có gây thiệt hại.
Trong quá trình tổ chức thi hành án, CHV có quyền tự mình ra quyết định áp dụng biện pháo bảo đảm hoặc được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự. Trường hợp đương sự yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc Chấp hành viên tự mình áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng, vượt quá yêu cầu của đương sự mà gây thiệt hại thì CHV cũng có trách nhiệm bồi thường.
+ Việc áp dụng biện pháp bảo đảm của CHV được thể hiện thông qua việc ban hanh quyết định.

Chỉ có CHV mới có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm THADS. Ngoài CHV ra thì các chủ thể khác trong Cơ quan THADS không có quyền áp dụng biện phá này. Mặc khác, biện pháp bảo đảm THADS chỉ có hiệu lực pháp lý khi CHV áp dụng dưới hình thức văn bản, quyết định. 
+ Khiếu nại về việc áp dụng biện pháp bảo đảm:

Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm có tác dụng làm hạn chế quyền ở hữu, sử dụng mà không có tính chất làm thay đổi, chuyển dịch về quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó. Vì vậy, trường hợp đương sự khiếu nại về việc áp dụng biện pháp bảo đảm thì được giải quyết một lần và có hiệu lực thi hành.
3. Nội dung của áp dụng biện pháp bảo đảm:

Về bản chất việc áp dụng biện pháp bảo đảm ví như biện pháp khẩn cấp tạm thời của nghiệp vụ THADS. Theo đó, biện pháp bảo đảm giữ vai trò hỗ trợ cho việc thi hành án các bản án, quyết định nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đảm bảo việc thi hành án các bản án, quyết định được thi hành, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Tùy từng trường hợp mà CHV áp dụng các biện pháp bảo đảm tương ứng.
Xuất phát từ định hướng về mục tiêu, bản chất đặc điểm của biện pháp bảo đảm thi hành án, để việc áp dụng biện pháp bảo đảm có hiệu quả, pháp luật quy định tất cả các nội dung có liên quan đến biện pháp bảo đảm THADS, các nội dung bao gồm: Các biện pháp được áp dụng, người có quyền yêu cầu và người có thẩm quyền áp dụng, thủ tục áp dụng. Biện pháp bảo đảm bao gồm:
- Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi, giữ;
- Tạm giữ tài sản, giấy tờ;
- Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.
Các biện pháp bảo đảm THADS chính là cơ sở pháp lý cho việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án trong trường hợp người phải thi hành không tự nguyện thi hành. Vì vậy, biện pháp bảo đảm THADS được áp dụng một cách nhanh chóng, kịp thời để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, trốn tránh nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án. Xuất phát từ đặc điểm đó, biện pháp bảo đảm được quy định về thời gian áp dụng rất ngắn, trong một thời gian nhất định, CHV phải áp dụng tiếp biện pháp cưỡng chế hoặc chấm dứt áp dụng biện pháp bảo đảm THADS đã được thực hiện.
4. Ý nghĩa của biện pháp bảo đảm.
- Với vai trò đảm bảo điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, các biện pháp bảo đảm THADS có ý nghĩa hết sức to lớn, đóng vai trò quan trọng đối với kết quả thi hành án các bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền:
+ Thứ nhất: Biện pháp bảo đảm THADS góp phần bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

+ Thứ hai: Biện pháp bảo đảm góp phần đẩy nhanh quá trình thi hành án, làm giảm thiểu các chi phí không đáng có.
+ Thứ ba: Áp dụng biện phảp bảo đảm nhằm nâng cao ý thức của đương sự, người có quyền và nghĩa vụ có liên quan đến việc thi hành án.

5. Cơ sở của việc quy định biện pháp bảo đảm THADS:
- Cơ sở lý luận: 

Việc pháp luật quy định về biện pháp bảo đảm THADS xuất phát từ những cơ sở lý luận sau đây:
Thứ nhất: Từ cơ sở của việc áp dụng kết hợp biện pháp tự nguyện thi hành án và cưỡng chế thi hành án.


Thứ hai: Từ yêu cầu của việc đa dạng hóa các biện pháp thi hành án và sự khác nhau giữa biện pháp bảo đảm thi hành án và biện pháp cưỡng chế thi hành án.

- Cơ sở thực tiễn:

Trong thực tiễn thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Do đó, CHV cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đề buộc người phải thi hành án thi hành nghĩa vụ của mình. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án cần phải theo một trình tự, thủ tục nhất định với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành, đòi hỏi giải quyết nhiều vấn đề và mất thời gian. Chính vì vậy, trong thời điểm này người có tài sản sẽ rất dễ thực hiện việc tẩu tán, hủy hoại, chyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ về thi hành án dân sự.

Do đó, thực tiễn hỏi hỏi khi chưa thực hiện ngay được biện pháp cưỡng chế  THADS thì Luật THADS cần phải có quy định để CHV có cơ chế ngăn chặn việc tẩu tán, định đoạt tài sản của người phải thi hành án để thông qua đó có thể bảo toàn điều kiện thi hành án của đương sự.

Như vậy, biện pháp bảo đảm thi hành án là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, vừa góp phần nâng cao ý thức pháp luật của họ, đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác THADS.


II. Các quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo đảm:

1. Biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi, giữ:
- Thứ nhất, bổ sung quy định phong tỏa tài sản tại nơi gửi giữ:
Trước đây, theo quy định tại Điều 67 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Điều 11 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 13/7/2008 của Chính phủ quy định biện pháp bảo đảm là phong tỏa tài khoản mà không quy định biện pháp phong tỏa tài sản tại nơi gửi giữ. Theo đó, phong tỏa tài khoản là một biện pháp làm cho mọi hoạt động rút tiền ra từ một tài khoản nhất định bị hạn chế và bị kiểm soát; đối tượng bị áp dụng biện pháp phong toả tài khoản là người phải thi hành án có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước.
Thực tế hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian qua cho thấy nhiều trường hợp người phải thi hành án có tài sản không phải là tiền mà còn là các loại tài sản như kim khí quý, đá quý... đang gửi người khác giữ (có thể là ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc người thứ ba khác...), nhưng Luật Thi hành án dân sự 2008 không quy định Chấp hành viên được quyền áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa đối với loại tài sản này dẫn đến người phải thi hành án dễ dàng tẩu tán, trốn tránh nghĩa vụ. Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung biện pháp bảo đảm “phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ” vào Điều 67 và quy định cách thức thực hiện tương tự như biện pháp phong tỏa tài khoản, nhằm tạo điều kiện tốt hơn để bảo vệ quyền lợi của người được thi hành án.
Đồng thời, bổ sung đối tượng “cá nhân” đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án được nhận và phải thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm. Theo đó, Chấp hành viên phải giao quyết định phong tỏa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án.
- Thứ hai, quy định đã rõ hơn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi có tài khoản, tài sản:
Trước đây, việc cung cấp thông tin về tài khoản của người phải thi hành án cũng như trách nhiệm phối hợp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc nhà nước với cơ quan thi hành án dân sự rất khó khăn. Các tổ chức này viện dẫn các quy định nội bộ của hệ thống Ngân hàng để từ chối cung cấp thông tin về tài khoản, số dư tài khoản, tài sản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, hiện nay mối quan hệ phối hợp giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng với cơ quan thi hành án đã được cải thiện hơn rất nhiều kể từ sau ngày 18/3/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam với Bộ Tư pháp trong hoạt động thi hành án dân sự; tại các địa phương, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 62/2015/NĐ-CP đã bổ sung quy định mới về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng, ngân hàng nói riêng và những cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nói chung có trách nhiệm nhận văn bản mà không nhận quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ thì Chấp hành viên có trách nhiệm lập biên bản về việc họ không nhận quyết định, có chữ ký của người làm chứng hoặc chứng kiến và tiến hành niêm yết quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ của người phải thi hành án tại trụ sở cơ quan, tổ chức đó. Người đại diện theo pháp luật hoặc người có trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức không nhận quyết định phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phải bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Chính vì vậy, việc Luật sửa đổi, bổ sung cũng như Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thi hành án dân sự đã tạo điều kiện cho Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thuận lợi hơn.
Ngoài ra, các văn bản chuyên ngành của các tổ chức tín dụng cũng quy định rõ hơn về nghĩa vụ cung cấp thông tin của các TCTD và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam: Điều 14 Luật các Tổ chức tín dụng; Điều 5 Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi giữ của khách hàng.

Thứ ba, về việc ra quyết định và gửi quyết định phong toả tài khoản
Khoản 2 Điều 67 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định “Khi tiến hành phong toả tài khoản, Chấp hành viên phải giao quyết định phong toả tài khoản cho cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án”. Như vậy, việc phong toả tài khoản được thể hiện dưới hình thức quyết định. Sau khi có thông tin về tài khoản của người phải thi hành án, để ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, Chấp hành viên tự mình hoặc theo yêu cầu của người được thi hành án ra quyết định phong toả tài khoản và giao quyết định đó cho cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án.
Đến nay, theo quy định tại Điều 44 Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung về trách nhiệm ký vào biên bản của các cơ quan, tổ chức trong trường hợp Chấp hành viên xác minh trực tiếp. Việc bổ sung này nhằm tạo điều kiện để Chấp hành viên dễ dàng lựa chọn hình thức xác minh trực tiếp hay bằng văn bản. Trong nhiều trường hợp, việc Chấp hành viên đến xác minh trực tiếp và lập biên bản xác minh hiệu quả hơn nhiều so với việc gửi văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin và chờ đợi sự phản hồi của họ. Trong thực tế, trước đây theo quy định của Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự thì chỉ quy định duy nhất một hình thức trả lời bằng văn bản của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong thời hạn 03 ngày làm việc, dẫn đến nhiều Ngân hàng, tổ chức tín dụng từ chối ký vào biên bản xác minh trực tiếp của Chấp hành viên với lý do pháp luật không quy định. Như vậy, với quy định mới này, trong thực tế Chấp hành viên có thể sử dụng hình thức xác minh trực tiếp và trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản, tài sản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà chưa ban hành quyết định phong tỏa thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án phong tỏa tài khoản, tài sản đó. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc phong tỏa tài khoản, tài sản thì hình thức quyết định cần phải được thực hiện ngay sau đó. Vì thế, tại Khoản 2 Điều 67 Luật sửa đổi, bổ sung và Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản; đồng thời Quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi có tài khoản, tài sản đã bị phong tỏa.
Thứ tư, về thời hạn phong toả tài khoản, tài sản
Trước đây, theo quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật thi hành án dân sự 2008 thì thời hạn phong toả tài khoản là 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định phong toả tài khoản. Trong thời hạn phong toả tài khoản, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án theo quyết định thi hành án. Tuy nhiên, quy định thời gian như vậy chưa hợp lý vì việc áp dụng biện pháp bảo đảm có thể được thực hiện trong thời hạn tự nguyện thi hành án, mà theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, vì thế có trường hợp ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án khi chưa hết thời hạn tự nguyện thi hành dẫn đến khiếu kiện của người phải thi hành án.
Khắc phục bất cập đó, tại Khoản 3 Điều 67 Luật sửa đổi, bổ sung đã nâng thời hạn phong toả tài khoản từ 05 ngày lên thành 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ, trong thời hạn này, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án hoặc ra quyết định chấm dứt việc phong tỏa theo quy định. Quy định mới về thời hạn này cũng phù hợp với thời hạn tự nguyện thi hành án được sửa đổi từ 15 ngày xuống 10 ngày, kể từ ngày đương sự nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án không cần thiết khi chưa hết thời gian 10 ngày tự nguyện thi hành án.
1.1 Đối tượng bị áp dụng biện pháp phong tảo tài khoản, tài sản:

Biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản được áp dụng đối với tài khoản, tài sản của người phải thi hành án khi có dủ căn cứ xác định được người phải thi hành án có tài khoản, tài sản  tại các tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án. 
1.2 Quyền yêu cầu, quyền áp dụng và căn cứ, thẩm quyền áp dụng:
Theo quy định tại Điều 66 và 67 Luật THADS thì việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản được CHV tự mình hoặc yêu cầu bằng văn bản của người được thi hành án.
Tuy nhiên, để thực hiện được biện pháp này, cần đáp ứng được hai điều kiện cụ thể như sau:

- Về điều kiện cần: Khi người phải thi hành án có tài khoản, tài sản tại ngân hàng, kho bạc hoặc các tổ chức tín dụng khác và tài khoản, tài sản đó có dư để đảm bảo thi hành án.
- Về  điều kiện đủ: Khi người được thi hành án cần thấy cần ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản đó và có văn bản đề nghị hoặc Chấp hành viên tự mình phát hiện ra thông tin về tài khoản, tài sản và nhận thấy cần phải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản để ngăn chặn việc tẩu tán tiền, tài sản đang được gửi, giữ.
1.3 Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản:

Về cơ bản thì trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp này được thực hiện theo các bước sau đây:

- Thu thập thông tin về tài khoản, tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án.

- Trường hợp cần phong tỏa ngay tài khoản, tài sản của người phải thi hành án ở nơi gửi giữ mà chưa ban hành quyết định phong tỏa thì Chấp hành viên lập biên bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý tài khoản, tài sản của người phải thi hành án phong tỏa tài khoản, tài sản đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản.
- Ra quyết định áp dụng biện pháp phong tảo tài khoản, tài sản.

- Giao quyết định áp dụng biện pháp phong tảo tài khoản, tài sản.

- Thực hiện quyết định áp dụng biện pháp phong tảo tài khoản, tài sản.

Quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản phát sinh hiệu lực ngay sau khi được giao cho cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản, tài sản.
2. Về biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự

Thứ nhất, về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan hữu quan:

Biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự trước đây được quy định tại Điều 68 Luật Thi hành án dân sự 2008 và Điều 9 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ, theo đó Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ để tạm giữ tài sản, giấy tờ mà đương sự đang quản lý, sử dụng. Nếu Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án thực hiện quyền tạm giữ, thì trong trường hợp cần thiết, Chấp hành viên có thể yêu cầu lực lượng cảnh sát hoặc tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ việc tạm giữ giấy tờ, tài sản của đương sự.
Quy định trên cho thấy Chấp hành viên có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ để tạm giữ tài sản, giấy tờ mà đương sự đang quản lý, sử dụng, trên thực tế thi hành trong nhiều trường hợp còn gặp khó khăn.
Chính vì vậy, Điều 68 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) đã quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và bổ sung trách nhiệm của cá nhân hữu quan trong việc thực hiện quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ; theo đó, cơ quan, tổ chức cá nhân hữu quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên trong việc tạm giữ tài sản, giấy tờ. Quy định này đã nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chứ không phải chỉ là việc tham gia hỗ trợ, điều đó đã khẳng định vai trò của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp Chấp hành viên phải ra Quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ.
Thứ hai, đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự.

Đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ không chỉ là người phải thi hành án mà cả người được thi hành án hoặc tổ chức, cá nhân khác nếu họ đang quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành án. Khoản 1 Điều 68 Luật sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn thẩm quyền của Chấp hành viên đang thực hiện nhiệm vụ thi hành án có quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ liên quan đến việc thi hành án mà đương sự, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng. 
Các loại tài sản, giấy tờ của đương sự bị Chấp hành viên ra quyết định tạm giữ có thể được xác định như sau:
Loại tài sản, giấy tờ thứ nhất: là những tài sản, giấy tờ được xác định một cách rõ ràng, cụ thể trong bản án, quyết định là đối tượng của nghĩa vụ phải thi hành án, liên quan đến việc thi hành án.

Loại tài sản, giấy tờ thứ hai: Là các tài sản, giấy tờ đã được bản án, quyết định thi hành tuyên kê biên để đảm bảo thi hành án.
Loại tài sản, giấy tờ thứ ba: Là các tài sản, giấy tờ đó có thể là các tài sản giấy tờ không được tuyên, không được xác định trong bản án, quyết định được thi hành nhưng có thể kê biên, xử lý để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

Các tài sản, giấy tờ bị tạm giữ là các tài sản, giấy tờ có liên quan đến việc thi hành án như: giấy đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… hoặc các tài sản có thể xử lý được để thi hành án. Khi áp dụng biện pháp này, Chấp hành viên cần lưu ý nghiên cứu các tài sản không được kê biên theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án dân sự để quyết định khi tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự.
Thứ ba, việc ra quyết định, lập biên bản và giao biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự
Trước đây, theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự 2008 thì việc tạm giữ tài sản, giấy tờ phải lập biên bản. Biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và đương sự. Trường hợp đương sự không ký thì phải có chữ ký của người làm chứng. Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được giao cho đương sự.
Từ vướng mắc của thực tiễn áp dụng Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ hơn việc tạm giữ tài sản, giấy tờ phải bằng hình thức quyết định; mặt khác bổ sung quy định quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải xác định rõ loại tài sản, giấy tờ bị tạm giữ. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng không rõ ràng của Luật Thi hành án dân sự 2008 không quy định Chấp hành viên phải ban hành quyết định mà chỉ yêu cầu lập biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ. Việc khẳng định hình thức áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án bằng quyết định sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, Chấp hành viên phải giao quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ cho đương sự hoặc tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng.
Trong trường hợp Chấp hành viên chưa kịp ra quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ, để có thể thực hiện biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định cách thức thực hiện tạm giữ tài sản, giấy tờ trong trường hợp chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ. Trường hợp cần tạm giữ ngay tài sản, giấy tờ mà chưa ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ thì Chấp hành viên yêu cầu giao tài sản, giấy tờ và lập biên bản về việc tạm giữ. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, Chấp hành viên phải ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ. Biên bản, quyết định tạm giữ tài sản phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.
Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung tại Khoản 4 Điều 68 quy định: Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng và thông báo cho đương sự, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định người có quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, giấy tờ tạm giữ. Việc bổ sung này đã tạo thêm điều kiện cho Chấp hành viên xác định đúng đắn hơn quyền sở hữu, sử dụng tài sản, giấy tờ để xử lý theo đúng quy định.
Thứ tư, về thời hạn tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thời hạn áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự là 15 ngày kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ, Chấp hành viên ra một trong các quyết định sau đây:
- Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án nếu xác định được tài sản, giấy tờ tạm giữ thuộc sở hữu của người phải thi hành án.
- Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ cho đương sự trong trường hợp đương sự chứng minh tài sản, giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án hoặc người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán theo quyết định thi hành án.
Như vậy, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tạm giữ tài sản, giấy tờ, Chấp hành viên phải ra một trong hai quyết định (Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ cho đương sự). Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp cơ quan thi hành án dân sự không đáp ứng được thời hạn trên, do khi tạm giữ tài sản thì mới chỉ giả định tài sản là của người phải thi hành án, chưa đủ căn cứ đẻ xác định tài sản là của người phải thi hành án, nên Chấp hành viên, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cần có thời gian để làm rõ quyền sở hữu, sử dụng tài sản, tránh tình trạng thi hành án sai đối tượng hoặc tài sản không phải là của người phải thi hành án trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.
 Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung đã thay đổi quy định về xử lý quyết định tạm giữ theo hướng chuyển đổi thời hạn 15 ngày thành 10 ngày; thay đổi cách tính thời hạn thành kể từ ngày ra quyết định, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chấm dứt việc tạm giữ. Cụ thể, Khoản 5 Điều 68 quy định: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật này; trường hợp có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án hoặc thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án nhưng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì Chấp hành viên phải ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờ cho người có quyền sở hữu, sử dụng”.
Thứ năm: Quyền yêu cầu, quyền áp dụng và căn cứ, thẩm quyền áp dụng:
- Quyền yêu cầu: Điều 66 và 68 Luật THADS, quy định Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.
- Về căn cứ áp dụng biện pháp bảo đảm:
+ Phát hiện người phải thi hành án đang quản lý, sử dụng   tài sản, giấy tờ mà tài sản, giấy tờ đó có thể dùng để đảm bảo THADS theo quy định của pháp luật.

+ Chấp hành viên không có nghĩa vụ  chứng minh có dấu hiệu tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án hay không vì pháp luật không yêu cầu phải chứng minh, pháp luật yêu cầu áp dụng ngay biện pháp bảo đảm để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, trốn tránh việc thi hành án.
2.2 Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ:
Chấp hành viên áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự được thực hiện theo các bước sau đây:
· Phát hiện tài sản, giấy tờ của đương sự

· Ra quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ, trường hợp cần tạm giữ ngay tài sản, giấy tờ thì CHV lập biên bản tạm giữ, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, CHV phải ban hành quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ.
· Lập biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ;

· Giao bảo quản tài sản, giấy tờ bị tạm giữ.

· Biên bản, quyết định tạm giữ tài sản, giấy phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

3. Về biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là một trong ba biện pháp bảo đảm thi hành án. Chấp hành viên khi tổ chức thi hành án xét thấy cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, huỷ hoại, thay đổi hiện trạng tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì có thể ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án.
Biện pháp này trước đây được quy định tại Điều 69 Luật Thi hành án dân sự 2008 và Điều 10 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ; hiện nay Điều 69 đã được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung và được quy định chi tiết tại Điều 19 của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Thứ nhất, đối tượng bị tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
Đối với tài sản gồm tài sản hoặc quyền tài sản mà việc chuyển dịch phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì để ngăn chặn hành vi tẩu tán, huỷ hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.
Tài sản bị tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án. Hiện nay, có rất nhiều tài sản, quyền tài sản việc chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: quyền sử dụng đất; phương tiện xe cơ giới …Đối với những tài sản này, để thực hiện mua bán, chuyển nhượng, các bên tham gia quan hệ mua bán, chuyển nhượng phải thực hiện thông qua việc đăng ký tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, nhưng trong trường hợp nhất định quyền sở hữu, sử dụng của bên mua, bên nhận chuyển nhượng chỉ được xác lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký. Chính vì thế, để ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng việc đăng ký chuyển dịch tài sản nhằm duy trì điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung tại Điều 69 căn cứ đương sự có hành vi “trốn tránh việc thi hành án” để Chấp hành viên ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm này. Đồng thời, bổ sung quy định Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng “tài sản chung của người phải thi hành án với người khác”. Theo đó, trường hợp cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án, tài sản chung của người phải thi hành án với người khác.
Thứ hai, về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đương sự cung cấp thông tin liên quan đến tài sản bị áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung quy định mới tại Khoản 3 Điều 69: “Chấp hành viên yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản.
Trường hợp cần thiết, Chấp hành viên phải xác minh, làm rõ hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án, giải quyết tranh chấp tài sản; yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật”. Như vậy, quy định trên đã tạo điều kiện cho Chấp hành viên có cơ sở chắc chắn trong việc ra các quyết định tiếp theo để thi hành án.
Thứ ba, việc ra quyết định và gửi quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản 
Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản được thể hiện bằng quyết định của Chấp hành viên. Nội dung quyết định cần phải thể hiện rõ tên đối tượng bị áp dụng, loại tài sản, thông tin về đối tượng bị áp dụng và tài sản dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng.
Chấp hành viên ra quyết định dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Hiện nay, Điều 69 Luật sửa đổi, bổ sung đã thiết kế Điều 69 trước đây thành 04 khoản, trong đó Khoản 2 quy định: Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó. Trong trường hợp này, nơi được giao quyết định là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là đối tượng của quy định của Chấp hành viên như: Phòng đăng ký kinh doanh, Văn phòng đăng ký quyền sở hữu nhà và sử dụng đất, một số cơ quan khác và người phải thi hành án.
Thứ tư, về thời hạn tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
Điều 69 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, Chấp hành viên phải thực hiện việc kê biên tài sản hoặc chấm dứt việc tạm dừng, việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản. Tuy nhiên, đây thường là tài sản có giá trị lớn, được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc mua bán, chuyển nhượng và hoàn tất thủ tục phải trải qua rất nhiều công đoạn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, nên cần khá nhiều thời gian để xác minh, thậm chí phải thống nhất giữa các ngành để đánh giá về tính pháp lý của việc chuyển nhượng. Do đó, quy định về thời gian như trên của Luật Thi hành án dân sự 2008 là quá ngắn, không khả thi, không đủ thời gian để Chấp hành viên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan xác minh, thống nhất xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản, dẫn đến tình trạng Chấp hành viên thường xuyên vi phạm thời hạn.
Mặt khác, với thời gian đó, nếu không đủ căn cứ để xác định rõ ràng quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản là thuộc về người phải thi hành án thì không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Nếu tài sản đã thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người thứ ba thì phải trả lại tài sản cho họ, khi đó có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo của người được thi hành án. Chính vì áp lực giữa việc phải tuân thủ thời hạn ban hành quyết định mà Luật Thi hành án dân sự quy định, với việc phải xác minh đúng tài sản của người phải thi hành án để tổ chức thi hành án dẫn đến Chấp hành viên thường vi phạm thời hạn.
Từ bất cập trên, Luật sửa đổi, bổ sung đã thay đổi quy định về xử lý Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, theo đó, chuyển đổi thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chấm dứt việc tạm dừng thành thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Chương IV của Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp có căn cứ xác định tài sản không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.
Thứ năm: Quyền yêu cầu, căn cứ và thẩm quyền áp dụng:

- Về căn cứ áp dụng:
Để áp dụng biện pháp này, cần có hai điều kiện cơ bản sau đây:

+ Người phải thi hành án có tài sản thuộc đối tượng tài sản áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.
+ Trường hợp xét thấy cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trang, trốn tránh việc thi hành án
- Về thẩm quyền áp dụng: Chấp hành viên tự mình hoặc theo yêu cầu của người được thi hành án để có thể ban hành quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.
Thứ sáu: Về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

- Xác định thông tin về tài sản để xem xét có cần ngăn chặn hay không hoặc xét thấy đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trang, trốn tránh việc thi hành án

- Ban hành ngay quyết định áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;

- Thực hiện quyết định  áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản: Phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó; cung cấp giấy tờ, tài liệu để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng, thực hiện quyền khởi kiện....
- Ban hành quyết định cưỡng chế hoặc chấm dứt áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

Như vậy, các quy định về biện pháo bảo đảm THADS của pháp luật về THADS là tương đối đầy đủ và chi tiết, giúp cho Chấp hành viên có thêm nhiều giải pháp để tổ chức việc thi hành án có hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Việc quy địnhg biện pháp bảo đảm THADS theo hướng mở rộng quyền chủ động yêu cầu của đương sự và quyền tự quyết định của Chấp han viên đã giúp cho đương sự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thi hành án và giúp cho Chấp hành viên xử lý nhanh chóng những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Trong thời gian qua, các cơ quan Thi hành án dân sự đã áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đã được pháp luật quy định trong quá trình tổ chức thi hành án nhưng số việc áp dụng không nhiều. Với những quy định mới được sửa đổi, bổ sung như đã giới thiệu trên đây, trong quá trình áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, các Chấp hành viên cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Về thời điểm áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án
Sau khi có quyết định thi hành án, Chấp hành viên được giao tổ chức thi hành vụ việc sẽ tiến hành các hoạt động tác nghiệp như thông báo về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, thông báo thời gian tự nguyện thi hành án, cưỡng chế thi hành án. Nếu trong thời gian tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án thực hiện các nghĩa vụ theo bản án, quyết định thì việc thi hành án kết thúc. Trường hợp, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để thi hành án. Vậy, trong quá trình thi hành án, biện pháp bảo đảm thi hành án được áp dụng ở giai đoạn nào, thời điểm áp dụng cụ thể ra sao là vấn đề Chấp hành viên cần lưu ý vận dụng một cách hiệu quả và đúng quy định pháp luật.
Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự thì biện pháp bảo đảm thi hành án được áp dụng tại rất nhiều thời điểm khác nhau, có thể ngay sau khi ra quyết định thi hành án, trong thời gian tự nguyện thi hành án, cũng có thể là trước hoặc trong quá trình cưỡng chế thi hành án nếu xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án của đương sự.
2. Về việc xác minh trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm
Trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án được quy định trong Luật Thi hành án dân sự khá cụ thể, tạo thuận lợi cho Chấp hành viên có thể thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản, tài sản hay tạm giữ tài sản, giấy tờ. Luật thi hành án dân sự không quy định Chấp hành viên tiến hành xác minh là thủ tục bắt buộc trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án.
Khoản 2 Điều 66 Luật sửa đổi, bổ sung quy định “Người yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường”. Việc xác minh có thể do đương sự tiến hành, từ kết quả xác minh đó, đương sự yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình.
Trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định, căn cứ hoàn cảnh thực tế và đặc điểm mỗi biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên cân nhắc và quyết định có tiến hành thủ tục xác minh hay không trước khi ra quyết định áp dụng. Đối với biện pháp phong toả tài khoản, tài sản tại nơi gửi giữ, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản nếu không có thông tin chính xác đầy đủ về chủ tài khoản, mã tài khoản, chủ sở hữu, sử dụng tài sản, thì không thể ra được quyết định phong toả tài khoản hoặc quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, quyết định phong toả không đúng đối tượng và các quyết định này không thể thực hiện được. Do đó, khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Điều 67, 69 Luật Thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người yêu cầu áp dụng  lưu ý cần tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập thông tin làm cơ sở cho việc ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án.
Đối với biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự, Khoản 5 Điều 68 Luật sửa đổi, bổ sung và Khoản 3 Điều 18 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định: trường hợp có căn cứ xác định tài sản, giấy tờ tạm giữ không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án hoặc thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án nhưng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì Chấp hành viên phải ra quyết định trả lại tài sản, giấy tờ cho người có quyền sở hữu, sử dụng. Như vậy, Chấp hành viên có thể áp dụng ngay biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự mà không nhất thiết phải xác minh giấy tờ, tài sản có thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ hay không.
Như vậy, đối với biện pháp bảo đảm thi hành án không bắt buộc Chấp hành viên hoặc đương sự phải tiến hành thủ tục xác minh. Mặt khác, trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo cho đương sự. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với các biện pháp bảo đảm như phong tỏa tài khoản, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thì nếu như không có thông tin chính xác, đầy đủ về chủ tài khoản, mã tài khoản, chủ sở hữu, sử dụng tài sản và các thủ tục cần thiết khác thì Chấp hành viên không thể ban hành được quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc các quyết định này mang thông tin chung chung, không chính xác, thiếu cụ thể hoặc có sai sót thông tin về tài sản, chủ sở hữu, sử dụng tài sản…dẫn đến tình trạng quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm không phát sinh được hiệu lực, hiệu quả trên thực tế, mục đích áp dụng biện pháp bảo đảm không thực hiện được. Do đó, mặc dù pháp luật quy định không bắt buộc phải tiến hành xác minh nhưng trên thực tế, để áp dụng một cách có hiệu quả các biện pháp bảo đảm như phong tỏa tài khoản, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thì Chấp hành viên phải có được đầy đủ các thông tin do người được thi hành án cung cấp thông qua hoạt động xác minh trước đó của họ hoặc Chấp hành viên phải tự mình thực hiện việc xác minh.
3. Lựa chọn, áp dụng biện pháp bảo đảm thích hợp
Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn, áp dụng biện pháp bảo đảm thích hợp.
Việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm để thi hành án.
Các biện pháp bảo đảm được áp dụng trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thi hành án khác. Riêng đối với biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự, Chấp hành viên lưu ý chỉ được thực hiện khi đang thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án. Trường hợp đang trong ngày nghỉ, ngày lễ, thì phải cân nhắc, rất thận trọng việc áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự.
4. Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án trong trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới
Trong quá trình thực hiện việc ủy thác hành án, theo quy định tại Điều 34 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, các Chấp hành viên lưu ý trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở nhiều địa phương khác nhau mà tài sản ở địa phương nhận ủy thác không đủ để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy thác có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với tất cả những người, tài sản có liên quan đến việc thi hành án để tránh trường hợp tẩu tán, trốn tránh việc thi hành án.
5. Thu thập thông tin về tài khoản của người phải thi hành án tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước
Việc thu thập thông tin về tài khoản của người phải thi hành án có thể do người yêu cầu áp dụng biện pháp phong toả tài khoản thực hiện hoặc cũng có thể do Chấp hành viên thực hiện. Thông tin về tài khoản của người phải thi hành án có từ rất nhiều nguồn khác nhau. Việc xác định người phải thi hành án có tài khoản hay không có thể căn cứ vào một trong những yếu tố như: lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của người phải thi hành án, các hợp đồng của người phải thi hành án với đối tác, đăng ký kinh doanh. Nhiều trường hợp thông qua việc phân tích, nghiên cứu bản án, nhất là các bản án kinh tế, Chấp hành viên cũng có được những thông tin cần thiết về tài khoản của người phải thi hành án. Người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan cũng có thể cung cấp thông tin về tài khoản của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án.
Chấp hành viên có thể tiến hành việc thu thập thông tin qua đường công văn hoặc trực tiếp làm việc với các tổ chức nơi người phải thi hành án có tài khoản. Các thông tin về tài khoản của người phải thi hành án cần nắm được như số tài khoản, ngày mở, người đứng tên tài khoản, số liệu về tài khoản như số dư, số nợ để đảm bảo việc áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản, tài sản tại nơi gửi giữ của Chấp hành viên đạt hiệu quả.
Như vậy, các biện pháp bảo đảm thi hành án có vai trò quan trọng, làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án trong những trường hợp cần thiết. Các biện pháp bảo đảm thi hành án hỗ trợ cho việc thi hành các bản án, quyết định, góp phần bảo đảm hiệu lực thi hành bản án, quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, cao hơn là tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và nghĩa vụ dân sự được ghi nhận trong bản án, quyết định cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, cá nhân.
Việc sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo đảm thi hành án được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP là sự bổ sung cần thiết, kịp thời giúp Chấp hành viên có thêm nhiều giải pháp để áp dụng trong quá trình thi hành án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Việc quy định các biện pháp bảo đảm thi hành án theo hướng mở rộng quyền tự quyết định của Chấp hành viên tạo điều kiện cho Chấp hành viên áp dụng một cách linh hoạt pháp luật trong quá trình thi hành án, giúp Chấp hành viên xử lý nhanh chóng những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
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